	TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
	ĐỀ THI OLYMPIC KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ LẦN THỨ VI

	ĐỀ ĐỀ XUẤT
	Môn: Sinh học 11
Thời gian làm bài: 180 phút


Họ và tên thí sinh: ………………………………………….. Số báo danh: ………

Câu 1. ( 2 điểm) 

Ở miền Bắc nước ta, về mùa đông khi nhiệt độ hạ thấp đến mức rét hại thì mạ xuân thường bị chết rét. Em hãy giải thích hiện tượng này và đề xuất biện pháp kỹ thuật chống rét.
Câu 2. ( 2 điểm) 
1. Nêu các vai trò sinh lí của K đối với thực vật.

2. Phân K có hiệu quả tốt nhất đối với những loại cây trồng nào? Đối với những cây đó nên bón phân K vào thời điểm nào để đạt hiệu quả cao nhất?
3. Trong chế phẩm vi lượng cho cây họ Đậu, nguyên tố nào là nguyên tố vi lượng chủ đạo và không thể thiếu được? Vì sao?

Câu 3. ( 2 điểm) 
1. Trong tế bào bao bó mạch của thực vật C4 chỉ có PSI (không có PSII) có tác động lên nồng độ O2. Điều đó có ý nghĩa gì đối với cây?
2. Người ta ngâm lục lạp vào trong dung dịch axit có pH = 4. Sau khi xoang Tilacoit đạt pH = 4 thì chuyển lục lạp vào dung dịch kiềm có pH = 8. Sau đó thấy lục lạp tổng hợp được ATP trong tối. Em hãy giải thích hiện tượng này.
3. Trong một thí nghiệm ở thực vật C3, người ta thấy: khi tắt ánh sáng hoặc giảm nồng độ CO2 đến 0% thì có một chất tăng và một chất giảm. Hãy cho biết:

  a. Tên của hai chất đó.

  b. Chất nào tăng, chất nào giảm khi tắt ánh sáng?

  c. Chất nào tăng, chất nào giảm khi giảm nồng độ CO2?

Câu 4. ( 2 điểm)  Quan sát sơ đồ sau đây và trả lời các câu hỏi:

[image: image1.emf]Kíchthích:

Mứcglucose máutăng

Cáctếbàoβcủatụygiải

phónginsulin vàomáu

Cáctếbàocơ

thểlấynhiều

glucose

Ganthu

glucose vàdự

trữdướidạng

glycogen

Mứcglucose 

máugiảm

Cânbằngnộimôi

Mứcglucose máu~ 

90mg/100ml

Mứcglucose 

máutăng

Ganphâncắt

glycogen vàgiải

phóngglucose vào

máu.

Cáctếbàoαcủatụygiải

phóngglucagonvàmáu.

Kíchthích:

Mứcglucose máugiảm

Kíchthích:

Mứcglucose máutăng

Cáctếbàoβcủatụygiải

phónginsulin vàomáu

Cáctếbàocơ

thểlấynhiều

glucose

Ganthu

glucose vàdự

trữdướidạng

glycogen

Mứcglucose 

máugiảm

Cânbằngnộimôi

Mứcglucose máu~ 

90mg/100ml

Mứcglucose 

máutăng

Ganphâncắt

glycogen vàgiải

phóngglucose vào

máu.

Cáctếbàoαcủatụygiải

phóngglucagonvàmáu.

Kíchthích:

Mứcglucose máugiảm


1. Sơ đồ trên biểu diễn quá trình gì?

2. RMP là gì? Đây là quá trình hiếu khí hay kị khí? Vì sao?

3. Ý nghĩa của chu trình?
Câu 5. ( 2 điểm) 
Trạng thái trẻ và già của cây là do cân bằng của hai phytohoocmon nào quyết định? Nêu các vai trò sinh lý của hai phytohoocmon đó?

Câu 6 ( 1 điểm). 

1. Vì sao không ta nên la hét, nói to…trong điều kiện độ ẩm không khí cao, lạnh và nhiều bụi?

2. So sánh thành phần khí CO2, O2 ở túi khí trước và túi khí sau của chim?

Câu 7. ( 2 điểm) 

1. Cấu tạo của tim ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng máu đi nuôi cơ thể?
2. Ở người, tim của một thai nhi có một lỗ giữa tâm thất trái và tâm thất phải. Trong một số trường hợp lỗ này không khép kín hoàn toàn trước khi sinh. Nếu lỗ này đã không được phẫu thuật sửa lại thì nó ảnh hưởng tới nồng độ O2 máu đi vào tuần hoàn hệ thống của tim như thế nào?
3. Hemoglobin ở người có những dạng khác nhau tùy từng giai đoạn phát triển cá thể như thế nào? Từ đó có thể rút ra nhận xét gì?

Câu 8. ( 2 điểm)  Phân biệt điện thế hoạt động và điện thế hưng phấn sau xinap.
Câu 9. ( 2 điểm) 

Vẽ sơ đồ và giải thích cơ chế duy trì cân bằng nội môi glucôzơ bằng Insulin và Glucagon.
Câu 10. ( 2 điểm) 
1. Nêu chức năng của FSH và LH đối với động vật giống đực và giống cái. 
2. Người phụ nữ uống thuốc tránh thai ngay khi bắt đầu chu kỳ kinh mới sẽ có tác động gì tới quá trình rụng trứng? Giải thích?

Câu 11. ( 1 điểm) 
 Trong thí nghiệm tách sắc tố trong lá rau cải xanh bằng phương pháp sắc ký:
1. Vì sao phải tách chiết dung dịch sắc tố bằng dung dịch acetone 80%?

2. Khi dùng dung môi chạy sắc ký là hỗn hợp ete petron: etanol tỷ lệ 14: 1, sau 15 phút thấy xuất hiện trên giấy sắc ký 4 vạch màu khác nhau tương ứng với 4 nhóm sắc tố. Em hãy cho biết đó là 4 nhóm sắc tố gì? Nêu màu sắc và trật tự của các nhóm sắc tố ( từ dưới lên trên). Nếu thay đổi dung môi thì vị trí các sắc tố có thay đổi không?

* * *  HẾT * * *
Học sinh không được sử dụng tài liệu.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. 

( 2 điểm)
	Nhiệt độ quá thấp thì rễ cây bị tổn thương và rễ không thể lấy được nước dẫn đến mất cân bằng nước thường xuyên và cây chết.
	0.5

	
	Nguyên nhân làm giảm sức hút nước khi nhiệt độ thấp:

· Nhiệt độ thấp làm cho độ nhớt của chất nguyên sinh và nước đều tăng, đồng thời tính thấm của chất nguyên sinh giảm dẫn đến cản trở sự xâm nhập và vận động của nước vào rễ.

· Hô hấp rễ giảm nên thiếu năng lượng cho hút nước tích cực.

· Sự thoát hơi nước của cây giảm làm giảm động lực quan trọng cho dòng mạch gỗ.

· Giảm khả năng sinh trưởng của rễ, nhiệt độ quá thấp hệ thống lông hút bị chết và rất chậm phục hồi. 
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	Biệp pháp kỹ thuật:

· Che chắn bằng polyetilen

· Bón tro bếp

· Tránh gieo vào các đợt có rét đậm, rét hại
	0.5

	Câu 2

( 2 điểm)
	Vai trò sinh lý của K đối với cây:

· Điều chỉnh các đặc tính lý hóa của keo nguyên sinh chất.

· Điều chỉnh sức trương của tế bào, điều chỉnh đóng mở khí khổng.

· Điều chỉnh dòng vận chuyển các chất hữu cơ trong mạch rây.

· Hoạt hóa nhiều enzym tham gia các quá trình trao đổi chất trong cây, đặc biệt là các enzym quang hợp, hô hấp.

· Điều chỉnh sự vận động ngủ của một số lá cây.
	0.5

	
	Phân K có hiệu quả tốt nhất đối với những cây trồng mà sản phẩm thu hoạch chứa nhiều gluxit như lúa, ngô, mía, khoai, sắn…Đối với những cây trồng này, bón K là tối cần thiết để đạt năng suất và chất lượng cao.
	0.25

	
	- Bón K vào giai đoạn cây trồng hình thành cơ quan kinh tế vì K làm tăng quá trình vận chuyển các chất hữu cơ, tích lũy về cơ quan dự trữ nên sẽ làm tăng năng suất kinh tế.
	0.25

	
	- Trong chế phẩm vi lượng cho cây họ đậu, Mo là nguyên tố vi lượng chủ đạo và không thể thiếu được. Vì:

· Mo có vai trò rất quan trọng trong việc trao đổi nitơ do nó cấu tạo nên enzym Nitrareductaza, Nitrogenaza.

· Thiếu Mo gây ức chế sự dinh dưỡng đạm của cây.
	0.25
0.25

	Câu 3

( 2 điểm)
	1.  Không có PSII, không có O2 phát sinh trong tế bào bao bó mạch. Điều này giúp cây C4 tránh được vấn đề O2 cạnh tranh với CO2 để liên kết với Rubisco. Do đó cây C4 tránh được hô hấp sáng, bảo toàn được sản phẩm quang hợp nên năng suất cao. 
	1

	
	2.  ATP được lục lạp sinh ra trong tối vì ở đây có sự chênh lệch nồng độ H+ giữa hai bên màng Tilacoit: Trong xoang Tilacoit có nồng độ H+ lớn hơn ngoài dung dịch môi trường kiềm,  do đó H+ đi từ xoang Tilacoit ra ngoài qua ATP- synthase và tổng hợp được ATP.
	0.5

	
	3. a. Đó là hai chất: chất nhận CO2 và sản phẩm cố định CO2 đầu tiên của chu trình Canvin: ribulôzơ 1,5 đi phôtphat(RiDP) và axit phôtpho glixêric(APG).
     b. Khi tắt ánh sáng, APG tăng, RiDP giảm. 
     c. Khi giảm nồng độ CO2, RiDP tăng, APG giảm.
	0.5

0.25

0.25

	Câu 4

( 2 điểm)
	1. Đó là sơ đồ vắn tắt của chu trình pentozơ photphat
	0. 5

	
	2. RMP là Ribulozơ Monophotphat

- Đây là chu trình hô hấp hiếu khí vì đường bị ôxi hóa triệt để và năng lượng sinh ra khá lớn, gần bằng chu trình Kreps (12 NADPH2 = 36 ATP)
	0.5

	
	3. Ý nghĩa: 

· Tạo một nguồn năng lượng lớn cung cấp cho các hoạt động sống của cây.
· Sản phẩm là NADPH2, chất này có thể tạo ra ATP cho cây hoặc sử dụng trực tiếp cho các phản ứng khử trong tế bào. 

· Tạo ra một số sản phẩm trung gian mà trong đó quan trọng nhất là đường 5C, đường này sẽ tham gia tổng hợp nên nhiều chất trong cây.
	0.25

0.25

0.5

	Câu 5

( 2 điểm)
	* Trạng thái trẻ và già của cây là do cân bằng của Xytokinin / ABA trong cơ quan và cây quy định. Hàm lượng Xytokinin cao quy định sự hóa trẻ còn hàm lượng ABA cao làm cây hóa già nhanh.
	1.0

	
	* Vai trò sinh lý của xytokinin

- Hiệu quả sinh lý đặc trưng nhất của xitokinin là hoạt hóa sự phân cắt tế bào, do nó kích thích sự tổng hợp axit Nucleic, prôtêin và có mặt trong tARN.

- Kích thích mạnh mẽ sự phân hóa chồi.

- Xitokinin là hoocmôn hóa trẻ, kìm hãm sự hóa già, kéo dài tuổi thọ của cây.

- Xitokinin có hiệu quả lên sự phân hóa giới tính cái, tăng tỷ lệ hoa cái.

- Có tác dụng kích thích hạt, củ nảy mầm, phá ngủ.
	0.5

	
	* Vai trò sinh lý của ABA

- Điều  chỉnh sự rụng: kích thích sự hình thành tầng rời gây nên sự rụng.

- Điều chỉnh sự ngủ nghỉ.

- Điều chỉnh sự đóng mở khí khổng

- Là hoocmôn  “stress”

- Là hoocmôn hóa già.
	0.5

	Câu 6

( 1 điểm)
	1. Không nên la hét, nói to…trong điều kiện độ ẩm không khí cao, lạnh và nhiều bụi vì các yếu tố trên có thể tác động đến dây thanh quản và hệ thống phát âm làm cho chúng dễ bị nhiễm khuẩn, gây  nên một số bệnh về đường hô hấp và dây âm thanh: khan tiếng, ho, viêm phế quản,…
	0.5

	
	2. Ở chim, nồng độ O2 trong không khí ở túi khí sau lớn hơn ở túi khí trước; nồng độ CO2 trong không khí ở túi khí sau nhỏ hơn ở túi khí trước.

Vì: Không khí ở túi khí sau chưa qua trao đổi khí còn không khí ở túi khí trước đã qua trao đổi khí ở phổi.
	0.25

0.25

	Câu 7

( 2 điểm)
	1. Cấu tạo của tim ảnh hưởng đến chất lượng máu: tim 3 ngăn ở lưỡng cư ( máu pha nhiều, tim 3 ngăn một vách hụt ở bò sát ( máu pha ít, tim 4 ngăn ở chim và thú ( máu không pha. 
	0.5

	
	2. Nếu không được phẫu thuật sửa lại thì tim của em bé có lỗ giữa tâm thất trái và tâm thất phải dẫn đến nồng độ O2 trong máu đi vào tuần hoàn hệ thống có thể thấp hơn bình thường vì một số máu thiếu O2 qua tĩnh mạch trở về tâm thất phải đã pha trộn với máu giàu O2 ở tâm thất trái.
	0.5

	
	3.  Các dạng hemoglobin khác nhau:

  - Thai nhi đến 3 tháng chứa hemoglobin E (HbE) gồm hai chuỗi glôbin anpha và hai chuỗi glôbin epsilon. 

  - Thai 3 tháng cho đến khi sinh ra có HbF, gồm hai chuỗi glôbin anpha và hai chuỗi glôbin gamma. 

  - Từ sơ sinh đến trưởng thành chứa HbA, gồm hai chuỗi anpha và hai chuỗi beta. 

* Nhận xét:

- Trong quá trình phát triển cá thể, tùy tế bào từng loại mô, tùy giai đoạn phát triển, chỉ có một số gen hoạt động liên tục hay nhất thời qua cơ chế điều hòa tổng hợp protein. 
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 8
( 2 điểm)

	Điện thế hoạt động

Điện thế hưng phấn sau xinap

- Được xuất hiện bắt đầu khi đạt ngưỡng kích thích bằng sự khử cực, đảo cực, tái phân cực do kênh Na+  mở rồi đóng, tiếp theo là kênh K+ mở.
- Được hình thành do kênh Na+ và kênh K+ mở đồng thời gây khử cực, với bất kì kích thích nào, không cần ngưỡng.
- Tuân theo quy luật “ tất cả hoặc không”
- Kích thích càng mạnh, biên độ càng cao.
- Giữ nguyên điện thế suốt chiều dài sợi trục một khi đã xuất hiện.
- Điện thế giảm dần khi càng xa điểm kích thích.
- Có thời gian trơ, điện hoạt động được tái tạo liên tục một khi đã xuất hiện do sự kích thích vùng tiếp theo của chính sự hình thành điện hoạt động trước đó.

Không có thời gian trơ nên có hiện tượng cộng dồn theo không gian và thời gian, do đó có thể đạt ngưỡng khi lan truyền tới gò axon.

- Điện thế hoạt động chỉ xuất hiện trên sợi trục bắt đầu từ gò axon.

- Điện thế sau xinap còn gọi là điện thế cục bộ.


	0.5
0.5
0.25
0.5
0.25

	Câu 9

( 2 điểm)
	- Vẽ sơ đồ chữ



	0.75


	
	Giải thích

- Ở người, nồng độ Glucozơ trong máu cân bằng khoảng 90mg/ 100ml. Sự cân bằng Glucôzơ nội môi được điều hòa bởi hai hoocmôn đối kháng là Insulin và Glucagon.

- Khi mức Glucôzơ máu tăng cao kích thích lên tuyến tụy, các tế bào β của tụy giải phóng Insulin vào máu. Insulin chuyển hóa Glucôzơ thành Glicôgen tích lũy trong gan, đồng thời kích thích các tế bào cơ thể lấy nhiều Glucôzơ làm cho nồng độ Glucôzơ máu giảm về mức cân bằng. 

- Khi mức Glucôzơ máu giảm kích thích lên tuyến tụy, các tế bào α của tụy giải phóng Glucagon vào máu. Glucagon chuyển hóa Glicôgen trong gan thành Glucôzơ, giải phóng vào máu làm cho nồng độ Glucôzơ máu tăng về mức cân bằng. 
	0.25

0.5

0.5

	Câu 10

( 2 điểm)
	- Ở giống đực: Trong tinh hoàn, FSH kích thích các tế bào Sertoly là những tế bào nuôi dưỡng tinh trùng đang phát triển, LH kích thích sản sinh Adrogenes (chủ yếu là Testoteron) là hooc môn kích thích sản sinh tinh trùng.

- Ở giống cái: FSH kích thích tế bào nang trứng phát triển, LH kích thích sản sinh hooc môn sinh dục, thúc đẩy quá trình hình thành giao tử (Ơstrogen) 
	0.5

0.5

	
	- Thuốc tránh thai có thành phần chính là Progesteron, uống vào có tác dụng phản hồi ngược âm tính lên vùng dưới đồi, làm ức chế giải phóng GnRH, làm cản trở tuyến yên tiết LH và do vậy ngăn cản sự rụng trứng. 
	1.0

	Câu 11

( 1 điểm)
	1. Phải tách chiết dung dịch sắc tố bằng dung dịch acetone 80% vì các sắc tố không tan trong nước, chỉ tan trong các dung môi hữu cơ.
	0.25

	
	2. Xuất hiện 4 vạch màu theo thứ tự từ dưới lên: 
clorophin b(  clorophin a ( xanthophin ( caroten .

· clorophin b: màu xanh hơi vàng.

· clorophin a: màu xanh lục.

· xanthophin: màu vàng ( nhạt hơn caroten).

· Caroten: màu vàng

Nếu thay đổi dung môi thì vị trí các sắc tố có thể thay đổi.
	0.25

0.25

0.25


* * * HẾT * * *


Glucôzơ – 6P
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